KỸ THUẬT ĐIỆN 

1. Tên học phần
: KỸ THUẬT ĐIỆN 

2. Mã học phần
:  3101022011
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ         : Sinh viên năm thứ 1 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết : Không

7. Mục tiêu của học phần

Vận dụng được các định luật, các phương pháp để phân tích và giải mạch điện một chiều, mạch xác lập điều hòa, mạch xoay chiều ba pha. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạch điện. Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa và mạch xoay chiều ba pha.  
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1].  Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010

· Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện
	14
	14
	
	28
	

	4
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. (4,0,8)

1.1. Mạch điện. 

1.2. Các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện. 

1.3. Mô hình mạch điện. 

1.4. Phân lọai và các chế độ làm việc của mạch điện. 

1.5. Các định luật cơ bản  
Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin. (6,0,12)

1.6. Các đại lượng đặc trưng trong mạch điện hình sin. 

1.7. Trị số hiệu dụng của dòng điện, điện áp. 

1.8. Biểu diễn đại lượng điện hình sin bằng đồ thị véctơ. 

1.9. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức.                                    

1.10. Mạch điện thuần trở. 

1.11. Mạch điện thuần cảm. 

1.12. Mạch điện thuần dung. 

1.13. Mạch điện R, L, C nối tiếp. 
1.14. Mạch điện R, L, C song song
1.15. Các thành phần công suất của mạch điện hình sin. 

1.16. Biện pháp nâng cao hệ số công suất cosφ. 
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện. (14,0,28)

1.17. Phương pháp biến đổi tương đương. 

1.18. Phương pháp dòng điện nhánh. 

1.19. Phương pháp dòng điện mạch vòng. 

1.20. Phương pháp điện áp 2 nút. 

1.21. Phương pháp xếp chồng.                                 

Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha. (6,0,12)

1.22. Khái niệm chung. 

1.23. Cách nối hình sao (Y). 

1.24. Cách nối hình tam giác(Δ). 

1.25. Công suất mạch điện 3 pha. 

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 2016  

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
